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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Nghề đáng quý 

 Gia đình Hồng sống trong con ngõ nhỏ của thủ đô. Ba mẹ em đều làm công nhân vệ sinh môi trường 

thuộc địa bàn phường. 

 Hằng ngày, đơn vị sẽ phân công ca làm việc. Khi thì mẹ Hồng làm ca sáng, khi thì lại làm ca tối muộn. 

Ba Hồng ngoài làm việc theo ca đã phân công thì chú còn làm thêm việc phân loại rác và bốc vác hàng nặng 

ngoài bãi. Công việc rất vất vả nhưng cả hai cô chú luôn vui vẻ, yêu nghề và yêu đời, chăm sóc cho Hồng đầy 

đủ. Ba mẹ luôn truyền những năng lượng tích cực từ công việc đến cho em, dạy em cách phân loại rác như 

thế nào cho chuẩn. 

 Hồng thương ba mẹ lắm. Em luôn lo lắng khi ba mẹ đi làm về muộn sẽ bị đói, bị lạnh. Nên đi học về 

sớm em sẽ phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Ở trường, các bạn cũng rất yêu quý Hồng vì em rất ngoan lại 

học giỏi. Năm năm liền, Hồng luôn là học sinh xuất sắc và nằm trong đội tuyển mũi nhọn của trường. Hồng 

cũng không ngần ngại sử dụng tiếng Anh tự hào khoe ba mẹ với các bạn quốc tế của em. Hồng luôn cho rằng: 

“Dẫu có làm nghề gì đi chăng nữa, chỉ cần nghề đó không phạm pháp thì đều đáng quý cả.". 

Thư Linh 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Trong bài đọc, ba mẹ Hồng làm nghề gì? 

A. Công nhân xây dựng. 

B. Công nhân vệ sinh môi trường. 

C. Giáo viên. 

D. Bác sĩ. 



 

 

 

 

Câu 2. Hồng thường làm gì để giúp đỡ cha mẹ? 

A. Mỗi khi đi học về sớm, Hồng phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. 

B. Mỗi ngày, Hồng đều nấu cơm mang ra chỗ ba mẹ làm việc. 

C. Hồng đi theo, giúp ba mẹ dọn sạch đường phố. 

D. Hồng cố gắng học thật giỏi để ba mẹ tự hào. 

Câu 3. Điều gì cho thấy Hồng tự hào về ba mẹ? 

A. Hồng không muốn các bạn biết nghề của ba mẹ. 

B. Hồng không nói về ba mẹ với bạn bè. 

C. Hồng chỉ quan tâm đến học tập. 

D. Hồng khoe ba mẹ với các bạn quốc tế bằng tiếng Anh. 

Câu 4. Thái độ của ba mẹ Hồng đối với công việc của mình như thế nào?  

A. Ba mẹ Hồng cảm thấy công việc rất khó khăn, vất vả.  

B. Ba mẹ Hồng luôn tự hào về công việc của mình đang làm.  

C. Dù vất vả nhưng ba mẹ Hồng luôn vui vẻ, yêu nghề và yêu đời. 

D. Ba mẹ Hồng luôn cảm thấy tự ti về công việc mình đang làm.  

Câu 5. Thái độ của Hồng như thế nào đối với công việc của ba mẹ?  

A. Hồng tự hào và khoe với bạn bè quốc tế về công việc của ba mẹ.  

B. Hồng yêu thích và muốn được làm công việc giống ba mẹ.  

C. Hồng không quan tâm đế công việc của ba mẹ.  

D. Hồng cảm thấy tự ti vì công việc của ba mẹ.  

Câu 6. Thông điệp chính của bài đọc là gì? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 7. Câu nào dưới đây là câu ghép? 

A. Cả ngày, bụi cuốn mịt mùng. 

B. Mưa phùn vẫn cứ lai rai ở các khe núi. 

C. Cây cối có nhiều quả chín thơm tho. 

D. Mùa xuân nhiều hoa, nhưng mùa xuân vẫn là đứa em của mùa đông. 

Câu 8. Em hãy điền kết từ phù hợp để nối các vế câu ghép dưới đây: 

a) Lan gieo hai hạt đậu cạnh nhau ______ cậu chăm sóc, tưới nước cẩn thận cho chúng mỗi ngày. 

b) Mai sợ các bạn ngắt những bông hoa trong vườn _____ cô làm một cái hàng rào nhỏ xung quanh vườn. 

c) Trời chuẩn bị mưa _____ Giang không đi chơi nữa. 

d) Thời tiết năm nay thất thường ______ mùa màng vẫn bội thu.. 

Câu 9. Xác định điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây? 

Ta làm con chim hót 



 

 

 

 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến. 

A. Ta. 

B. Hoa. 

C. Xao xuyến. 

D. Con chim. 

Câu 10. Xác định thành phần câu của những câu văn sau: 

a) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ 

trôi. 

b) Làn gió nhẹ chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy. 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện mà em yêu thích. 

-------- Hết -------- 

 


